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I 410 346 64 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường Mẫu giáo An Phước Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 27 26 1 1 1

2 Trường Mẫu giáo Tân Công Chí Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 24 21 3 3 3

3 Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 32 26 6 6 6

4 Trường Mẫu giáo Tân Phước Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 25 22 3 3 3

5 Trường Mẫu giáo Tân Thành A Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 25 20 5 5 5

6 Trường Mẫu giáo Tân Thành B Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 25 23 2 2 2

7 Trường Mẫu giáo Thông Bình Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 30 22 8 8 8

8 Trường Mầm non 1/6 Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 28 26 2 2 2

9 Trường Mầm non Dinh Bà Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 23 17 6 6 6

10 Trường Mầm non Giồng Găng Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 30 26 4 3 3

11 Trường Mầm non Họa Mi Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 21 16 5 2 2

12 Trường Mầm non Sơn Ca Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 28 24 4 3 3

13 Trường Mầm non Tân Công Chí Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 18 17 1 1 1

14 Trường Mầm non Tân Thành A Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 21 14 7 7 7

15 Trường Mầm non thị trấn Sa Rài Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 30 27 3 3 3

16 Trường Mầm non Thông Bình Giáo viên MN hạng III V.07.02.26 23 19 4 4 4
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN HỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND.HC ngày      tháng      năm 2023 của UBND huyện Tân Hồng)
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II Cấp tiểu học 492 444 48 35 0 11 4 0 0 13 0 0 0 0 0 2 5 0

Trường Tiểu học An Phước Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 41 37 4 2 1 1

Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 1 1

Thiết bị - Thí nghiệm V.07.07.20 1

Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 2

Thiết bị - Thí nghiệm V.07.07.20 1

Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 1

Văn thư viên trung cấp 02.008 1

Thiết bị - Thí nghiệm V.07.07.20 1

20 Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 31 29 2 2 1 1

Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 2

Thiết bị - Thí nghiệm V.07.07.20 1

Văn thư viên trung cấp 02.008 1

22 Trường Tiểu học Tân Thành A1 Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 34 31 3 1 1

23 Trường Tiểu học Tân Thành A2 Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 40 36 4 3 1 1 1

24 Trường Tiểu học Tân Thành B1 Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 32 30 2 2 1 1

25 Trường Tiểu học Tân Thành B2 Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 25 24 1 1 1

26 Trường Tiểu học Thông Bình 1 Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 32 31 1 1 1

27 Trường Tiểu học Thông Bình 2 Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 49 47 2 2 1 1

Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 1

Thiết bị - Thí nghiệm V.07.07.20 1

3

44 4

Trường Tiểu học Bình Phú17 40 35 5

Trường Tiểu học Giồng Găng

40 32 8
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38Trường Tiểu học Dinh Bà 18
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Trường Tiểu học Tân Phước

Trường Tiểu học Trần Phú
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III 330 285 45 39 0 0 3 2 1 9 8 1 1 1 7 1 0 3 2 0

29 Trường THCS Nguyễn Du Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 29 27 2 1 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 1 1 1 1

Kế toán viên trung cấp 06,032 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 2

Công nghệ thông tin hạng IV V.11.06.15 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 1 1 2

Công nghệ thông tin hạng IV V.11.06.15 1

Thiết bị - Thí nghiệm V.07.07.20 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1

Thiết bị - Thí nghiệm V.07.07.20 1

34 Trường THCS Tân Thành B Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 25 22 3 3 1 1 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 4 3 1 2

Công nghệ thông tin hạng IV V.11.06.15 1

36 Trường TH-THCS Cả Găng Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 32 27 5 3 1 1 1

37 Trường TH-THCS Thống Nhất Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 31 28 3 1 1

1232 1075 157 133 59 11 7 2 1 22 8 1 1 1 7 1 2 3 7 0
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23 2Trường THCS Tân Phước 

Cấp trung học cơ sở

Trường THCS Tân Hộ Cơ

30

7

Tổng cộng

33

Trường THCS Nguyễn Quang Diêu

31 Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp 55

Trường THCS Thông Bình35 54 42 12 12


